
SỞ GD & ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ 
TỔ XÃ HỘI/NHÓM ĐỊA LÍ 

      MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I - ĐỊA LÍ 12 (Năm học 2024 - 2025) 

T
T 

Chươn
g 

 
 

Nội dung 

Mức độ đánh giá Tỉ lệ 
% 

điểm 
TNKQ nhiều lựa 

chọn TNKQ đúng - sai TNKQ trả lời ngắn Tự luận 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 Ngành 
kinh tế 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế 
 

  1 1 2 1   1     

- Vấn đề phát triển nông 
nghiệp, lâm nghiệp, thủy 
sản. 
- Tổ chức lãnh thổ nông 
nghiệp 

9 1 1 1 1 2  1 1  1   

-Chuyển dịch cơ cấu ngành 
công nghiệp 3 1  1 2 1 1     1  

Tổng số câu 12 
3đ 

2 
0.5đ 

2 
0.5đ 

3 
0.75đ 

5 
1.25đ 

4 
1,0đ 

1 
0,25đ 

1 
0.25đ 

2 
0.5đ  1 

1,0đ 
1 

1,0đ  

Tổng số điểm 4,0 3,0 1,0 2,0  
Tỉ lệ % 40% 30% 10% 20% 100 

Lưu ý: * tức là có thể lựa chọn ra bất cứ nội dung nào. 
 

 

 

 

 



 

 

 

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I – ĐỊA LÍ 12 

T
T 

Chươn
g 

 
 

Nội 
dung 

 
 

Đặc tả 

Mức độ đánh giá Tỉ lệ 
% 
điể
m 

TNKQ nhiều lựa 
chọn TNKQ đúng - sai TNKQ trả lời 

ngắn Tự luận 

Biế
t 

Hiể
u VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biế

t 
Hiể
u VD  

1 Ngành 
kinh tế 

Chuyển 
dịch cơ 
cấu 
kinh tế 

Thông hiểu 
- Nhận xét được sự chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế theo ngành, theo thành 
phần kinh tế, theo lãnh thổ ở nước ta. 

  1 1 2 1   1     

 -Vấn 
đề phát 
triển 
nông 
nghiệp, 
lâm 
nghiệp, 
thủy 
sản. 
- Tổ 
chức 
lãnh 
thổ 
nông 
nghiệp 

Nhận biết 
- Trình bày được tình hình phát triển 
và phân bố nông, lâm, thủy sản 
Thông hiểu 
- Trình bày được vai trò của nông 
nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản trong 
quá trình công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước và xây dựng nông thôn 
mới. 
- Phân tích được các thế mạnh, hạn 
chế đối với phát triển nền nông, lâm, 
thủy sản ở nước ta. 
Vận dụng  
- Nhận xét và giải thích BSL về tình 
hình phát triển và chuyển dịch cơ 

9 1 1 1 1 2  1 1  1   



T
T 

Chươn
g 

 
 

Nội 
dung 

 
 

Đặc tả 

Mức độ đánh giá Tỉ lệ 
% 
điể
m 

TNKQ nhiều lựa 
chọn TNKQ đúng - sai TNKQ trả lời 

ngắn Tự luận 

Biế
t 

Hiể
u VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biế

t 
Hiể
u VD  

cấu ngành của các ngành nông 
nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. 

Chuyển 
dịch cơ 
cấu 
ngành 
công 
nghiệp 
 

Nhận biết 
-Trình bày được sự chuyển dịch cơ 
cấu công nghiệp theo ngành, theo 
thành phần kinh tế, theo lãnh thổ. 
Thông hiểu 
– Phân tích sự thay đổi cơ cấu ngành 
công nghiệp 
Vận dụng  
- Giải thích được sự chuyển dịch cơ 
cấu công nghiệp theo ngành, theo 
thành phần kinh tế, theo lãnh thổ. 

3 1  1 2 1 1     1  

Tổng số câu 12 
3đ 

2 
0.5đ 

2 
0.5đ 

3 
0.75

đ 

5 
1.25

đ 

4 
1,0
đ 

1 
0,25

đ 

1 
0.25

đ 

2 
0.5đ  1 

1,0đ 
1 

1,0đ  

Tổng số điểm 4,0 3,0 1,0 2,0  
Tỉ lệ % 40% 30% 10% 20% 100 

Lưu ý: * tức là có thể lựa chọn ra bất cứ nội dung nào. 
 

 


